
Thuốc này chỉ dùng iheo đơn của bác sĩ. 
Doc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.. 

Nếu cần thém thông tin xin hồi ý Kidn của bác sĩ 

UPTIV 
(Viên nén đặt âm đạo chứa Nystatin, Di-iodohydroxyquin, 

'Benzalkonium chlorid) 

THÀNH PHAN 
Mỗi viên nén đặt âm đạo o6 chứa: 
Hoạt chất: Nystatin 100.000 TU, Di-iodohydroxyquin 100mg, Benzalkonium chlorid 7mg 
Tá dược: Lactose, tinh bột, talc, magnesium stearat. 

DƯỢC LỰC HỌC \ 
Nystatin là kháng sinh kháng nắm, chủ yếu gây tác dụng tại chỗ, đùng đề điều trị nhiễm nắm candida & âm hộ, 
âm đạo. 
Di-iodohydroxyquin có tác dyng điều trì viêm âm đạo do Trichomonas hoặc Monilial, viêm âm đạo không đặc 
hiệu hoặc hỗn hợp. 
'Benzaltonium chlorid 13 thuốc sát trùng . 
- in vifro, thuốc có tác động trên một số tác nhân gây các bệnh truyền qua đường sinh dyc như : Gonocoque, 
Chlamydiae, Herpes virus type 2, VIH, Trichomonas vaginalis, Staphylococcus aureus. Ngược lại, thuốc không 
có tác động trên Mycoplasma và tác động yếu trên Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Haemophilus 
ducreyi và Treponema pallidum ; 
- in vivo, thuốc có tác động ngăn ngừa một số bệnh truyền qua đường sinh dục mặc dù bằng chứng về tác dyng 
này chưa được tổng kết một cách đây đủ. , 
'Benzalkonium chiorid không làm thay đỗi các vi khuẩn hoại sinh : trực khuẩẵn Doderlein không bị ảnh hưởng 
bởi tác động của thuốc. 

CHỈ ĐỊNH 
Điều trị nhiễm nấm candida & âm hộ, âm đạo, viêm âm đạo do Trichomonas hoặc Monilial, viêm âm đạo không 
đặc hiệu hoặc hỗn hợp. 

LIEU LƯỢNG VA CÁCH DÙNG 
Dùng 1-2 viên/ngày, điều trị trong 20 ngày. 
'Nên đùng thuốc vào buổi tbi trước khi di ngủ. Nhúng viên thuốc vào nước rồi đặt sâu vào âm đạo. Tét nhất nén 
đặt thuốc & tư thế nằm ngira, đầu gối hơi gập. Không nên điều trị trong khi đang có kinh nguyệt, viée điều trị 
nên hoàn tất trước khi có kinh nguyệt. Viên đặt âm đạo Uptiv không có mùi. 

CHÓNG CHÍ ĐỊNH ĩ 
Qué mẫn với bắt kỳ thành phần nào của thuốc. 

NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ CẢNH BÁO KHI SỬ DỰNG THUỐC 
Cằn dam bảo các nguyên tắc sau: 

- V¢ sinh bộ phận sinh dục thường xuyên là rất cần thiết vì tăng cường vệ sinh sẽ giảm mức độ viêm nhiễm của 
b9 phận sinh dục. Nên mặc quần 16t gộng rãi không quá chật, nên thay thường xuyên. 
- Điều trị cho cả vợ và chồng (vì đây là một bệnh lây truyền từ vợ sang chdng và ngược lại) 
- Trong thời gian dang điều trj không được giao hợp để bệnh khỏi truyền từ vợ sang chồng hoặc ngược lại. 
- Nếu có phản ứng quá mễn xây ra nén ngừng thuốc ngay và có biện pháp xi lý thích hợp. 
- Không được chi định dùng cho nhiễm nắm toàn thân vì thuốc hắp thu rất kém qua đường tiêu hóa. 
Khi dùng liều cao và kéo dài, Di-iodohydroxyquin có thé gây những phản ứng có hại trên hệ thần kinh trung. 
ương, Thuốc dễ gây phản ứng có hại ở trẻ em hơn & người lớn. 

TƯƠNG TÁC THUỐC 
Có thé làm giảm hiệu quá bao cao su tránh thai. 

SỬ DỤNG THUOC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VA CHO CON BÚ 
Nên thận trọng khi đùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú và chi dùng trong trường hợp thật cẳn 
thiết. 

ANH HƯỚNG LEN KHẢ NĂNG LÁI XE VA VAN HÀNH MAY MOC 
Chưa có đữ liệu. 

TÁC DỤNG NGOẠI Ý 
Có thể bị rồi loạn tiêu hóa nhẹ: buồn nôn, tiêu chảy (thường hết sau vài ngày), chán ăn, viêm dạ ddy, khó chịu 
vùng bụng, đau đầu, ban đỏ, ngứa... X 
Ghi chú: XIN THONG BAO CHO BAC SI CAC TÁC DỤNG NGOẠI Ý GAP PHẢI TRONG QUÁ TRINH 
SỬ DỤNG THUỐC . 

SỬ DỤNG QUÁ LIÊU 
Chưa có dữ liệu 

TIÊU CHUAN CHAT LƯỢNG 
Nhà sản xuất 

HẠN DÙNG 
4 năm ké từ ngày sản xuất 
KHÔNG DÙNG THUOC QUÁ THOI HẠN GHI TRÊN NHÃN 

BẢO QUAN 
Giữ thuốc & nhiệt độ đưới 30°C, tránh ánh sáng. 
GIỮ THUOC XA TÂM TAY CỦA TRE EM 

TRÌNH BÀY 
'Hộp 2 vix 5 viên nén đặt âm đạo 
'Hộp 4 vix 5 viên nén đặt âm đạo 
Hộp 20 vi x 5 vién nén đặt âm đạo. 

NHÀ SAN XUAT 
T. MAN PHARMA COMPANY LIMITED 
69 Soi Bangkhunthian 14, Samaedum, Bangkhunthian, Bangkok 10150, Thái Lan 
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